	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

BẮC KẠN


	ĐỀ ĐỀ XUẤTCHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG MÔN SINH HỌC LỚP 10 LẦN THỨ IX


(Đề thi gồm 02 trang)
Câu 1 (2 điểm) 

a. Hãy mô tả các tính chất của nước đóng góp vào sự vận động lên trên của nước trong cây như thế nào?

b. Bằng cách nào sự đóng băng của nước có thể phá vỡ các tảng đá? 

c. Vì sao con nhện nước có thể đi được trên mặt nước?

Câu 2 (2 điểm) 

a. So sánh cấu trúc của chất béo (triglyceride) với cấu trúc phospholipid?

b. Tại sao hoocmôn sinh dục người được coi là lipid? 

c. Prôtêin có mấy loại cấu trúc? Nêu các cấu trúc đó?

d. Nếu thông tin di truyền làm thay đổi cấu trúc bậc một thì nó có thể phá hủy chức năng của prôtêin như thế nào?
Câu 3 (2 điểm) 

a.  Các thành phần nào tham gia cấu tạo nên màng tế bào và nêu vai trò của các thành phần đó.

b. Nếu thành tế bào thực vật hoặc chất nền ngoại bào của động vật không cho các chất đi qua thì hiện tượng đó sẽ có tác động gì đến chức năng của tế bào?

Câu 4 (2 điểm). 

a. Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiện xảy ra, nơi xảy ra và sản phẩm tạo ra, mối liên hệ giữa hai pha trong quang hợp?

b. Vì sao nói trồng trọt là ngành kinh doanh năng lượng mặt trời?
Câu 5 (2 điểm). 
a. Hãy so sánh ba quá trình cố định CO2 ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM :

- Chất nhận CO2
- Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên

- Enzim xúc tác cho quá trình cố định CO2
- Nơi xảy ra quá trình cố định CO2
- Thời gian xảy ra quá trình cố định CO2
b. Một vùng khí hậu bị biến đổi trở nên nóng và khô hơn nhiều thì bạn kì vọng tỉ lệ của các loài C3 so với các loài C4 và CAM sẽ thay đổi như thế nào?
Câu 6 (3 điểm). 

a. Thực chất của nguyên phân là gì? Vì sao nói nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ thể? Nêu ý nghĩa thực tiễn của nguyên phân.

b. Lúa nước có 2n=24. Một hợp tử của lúa phân bào liên tiếp 5 đợt. Hãy xác định tổng số nhiễm sắc thể đơn có trong các tế bào ở thế hệ cuối cùng?

Câu 7 (1 điểm)

    Chất acetylcholine là chất gây giãn cơ trơn của mạch máu. Bằng kiến thức về sự truyền tin giữa các tế bào, hãy giải thích hiện tượng giãn cơ?

Câu 8 (2 điểm)

a. Một bạn học sinh làm thí nghiệm với 3 ống nghiệm A, B, C chứa dung dịch H2O2 , bạn nhỏ vào mỗi ống một giọt huyền phù vi sinh vật lấy từ các nguồn khác nhau, sau một thời gian thấy ở ống A sủi bọt nhiều, ống B sủi bọt ít, ống C không có bọt. Em hãy giúp bạn giải thích hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm? 
b. Vì sao rượu vang nếu không thanh trùng đúng cách sẽ rất dễ bị chua gắt và không để được lâu?

Câu 9 (2 điểm)

       Nuôi cấy Lactobacillus casei trên các môi trường tổng hợp khác nhau chứa một dung dịch cơ sở (CS) có bổ sung các thành phần khác nhau, thu được kết quả sau:


Môi trường A: CS + axit folic + piridoxal: Không mọc
          Môi trường B:  CS + riboflavin + piridoxal: Không mọc
Môi trường C: CS + axit folic + riboflavin + piridoxal:  Mọc 

Môi trường D: CS + axit folic + riboflavin: Không mọc
a. Em hãy cho biết các thành phần thêm vào môi trường cơ sở có vai trò gì đối với vi khuẩn?  

b. Người ta muốn định lượng hàm lượng của axit folic trong cao nấm men bằng cách sử dụng chủng vi khuẩn trên thì có thể sử dụng môi trường nào? Nêu nguyên tắc của phương pháp này và ứng dụng của nó?

Câu 10 (2 điểm)

a. Phân biệt vi khuẩn Gram dương và Gram âm?

b. Hãy mô tả hai cách mà một virut sẵn có có thể trở thành một virut mới nổi? Tại sao HIV được gọi là retrovirus?

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤTCHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG MÔN SINH HỌC LỚP 10 LẦN THỨ IX
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (2,0 điểm)
	a. Các liên kết hydrôgen kết giữ các phân tử nước liền kề với nhau. Sự dính này giúp các phân tử nước chống lại trọng lực. Sự bám dính giữa các phân tử nước và thành tế bào dẫn nước cũng chống lại các trọng lực. Khi nước thoát hơi từ lá, chuỗi các phân tử nước trong các tế bào dẫn nước hấp dẫn nhau, tạo liên kết hyđrrogen.

b. Khi nước đóng băng nó nở ra, vì các phân tử nước dịch ra xa nhau hơn để tạo tinh thể băng. Khi có nước trong kẽ nứt của tảng đá, sự nở do đóng băng có thể làm vỡ đá

c. Nước có sức căng bề mặt được tạo ra do sức mạnh tổng cộng của các các liên kết hyđrogen với nhau và với nước bên dưới làm cho nước được bao bọc bằng một lớp màng mỏng. 

Chân của con nhện nước được bao bằng các chất kị nước, các chất kỵ nước này đẩy nước, giúp cho các ngón chân nhện không bị nước bao bọc và tụt xuống dưới mặt nước.Vì vậy chúng đi hoặc chạy trên mặt nước mà không làm vỡ bề mặt nước.
	0,5
0,5

0,5
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	Câu 2 (2,0 điểm)


	a. 

* Giống: - Đều có 1 phân tử glycerol gắn với các axít béo.
* Khác: 
- Glycerol của phospholipid gắn với 2 axít béo và 1 nhóm phosphate
- Glycerol của mỡ gắn với 3 axít béo 

b. hoocmôn sinh dục người là steroit , một loại hợp chất kỵ nướcđược coi là lipid

c. Có 4 loại cấu trúc:

- Cấu trúc bậc một: Là trình tự chuỗi các amino acid liên kết với nhau 

- Cấu trúc bậc hai: ………………..

- Cấu trúc bậc ba………………..

- Cấu trúc bậc bốn……………….

d. Cấu trúc bậc một hay trình tự các amino acid, tác động đến cấu trúc bậc hai, Cấu trúc bậc hai tác động đến cấu trúc bậc ba, Cấu trúc bậc ba tác động đến cấu trúc bậc bốn. Do vậy trình tự các amino acid tác động đến hình dạng prôtêin. Vì chức năng phụ thuộc vào hình dạng của nó nên sự thay đổi cấu trúc bậc một có thể phá hủy chức năng của prrôtêin.
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	Câu 3 (2,0 điểm)


	a.

- Lớp kép phôtpholipit: Giũ nước cho tế bào, vận chuyển các chất không phân cực hòa tan trong lipit, giúp màng có tính khảm động.

- Protein xuyên màng và protein bám màng: Vận chuyển các chất qua màng có tính chọn lọc, góp phần vào tính khảm động của màng. 

- Chôlestêrôn: Tăng cường sự ổn định của màng (tế bào động vật). 

- Glicoprotein:“Dấu chuẩn” nhận biết tế bào quen và liên kết lại thành mô.  

b. 

- Tế bào không thể hoạt động chức năng hoàn hảo và có lẽ sớm bị chết vì thành tế bào hoặc chất nền ngoại bào phải thấm để cho phép có sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường ngoài. 

- Các phân tử tham gia quá trình sản sinh năng lượng và để tế bào sử dụng, cũng như các phân tử cung cấp thông tin về môi trường của tế bào, phải vào được tế bào. 

- Các phân tử khác như các sản phẩm tế bào tổng hợp để xuất và các sản phẩm phụ của quá trình hô hấp tế bào, phải được đưa ra
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	Câu 4 (2,0 điểm)


	a. Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về :

Dấu hiệu
Pha sáng
           Pha tối

Điều kiện xảy ra      Chỉ xảy ra khi có                 Xảy ra cả khi 

                                   ánh sáng
     có ánh sáng và 

                                                                             cả trong tối…

Nơi xảy ra               Ở màng tilacôit                   Trong chất nền 
                                 của lục lạp
      của lục lạp . 

Sản phẩm tạo ra       ATP và NADPH ,Ôxi
      Cacbohiđrat, 

                                                                             ADP, NADP…

* Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Sản phẩm của pha sáng là nguyên liệu cho pha tối.

b. Quang hợp quyết định 90-95% năng suất cây trồng. Nếu sử dụng 5% năng lượng ánh sáng mặt trời, cây trồng có thể cho năng suất gấp 4-5 lần năng suất cao nhất hiện nay

 -> trồng trọt là hệ thống sử dụng chức năng quang hợp của cây xanh có hiệu quả nhất. 
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	Câu 5(2,0 điểm)


	a. Chất nhận CO2 :    
 - C3 : RiDP. 
C4 : PEP.
CAM : PEP

Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên : - C3 : APG; C4: AOA; CAM : AM

Enzim cố định CO2 : - C3 : RuBiSCO.


                                  - C4:PEP-cacboxilase.

                       
- CAM:PEP-cacboxilase 
- Nơi xảy ra quá trình cố định CO2 :  
           - C3 : lục lạp tế bào mô giậu


- C4 : lục lạp tế bào mô giậu và lục lạp tế bào bao bó mạch        


- CAM : lục lạp tế bào mô giậu

- Thời gian xảy ra quá trình cố định CO2 :
            - C3 : ban ngày;  C4 : ban ngày; CAM : ban đêm

b. Loài C4 và CAM sẽ thay thế loài C3.
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	Câu 6(3,0 điểm)


	· a. - Thực chất là quá trình truyền đạt ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào trong cơ thể đa bào và qua các thế hệ cơ thể ở loài sinh sản vô tính.

· - Là hình thức phân bào quan trọng vì: nó giúp cơ thể lớn lên, hình thành cơ quan bộ phận mới, di truyền ổn định bộ NST của loài, là cơ chế sinh sản.

	0,5

0,5

	
	· - Ý nghĩa thực tiễn: NP là cơ sở khoa học của các phương pháp:


+ Nuôi cấy mô và tế bào TV để nhân giống sạch bệnh, với số lượng lớn, duy trì ổn định tính trạng tốt

+ Giâm, chiết…

+ Nuôi cấy mô người để ứng dụng trong y học.


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	a) b. Lúa nước.

· Một tế bào NP 5 đợt: 25=32

+ Ở thế hệ TB cuối cùng, đang ở đầu kì trung gian, NST chưa nhân đôi thì tổng số NST đơn trong các tế bào là: 24 x 32 = 768(nst). 

+ Nếu thế hệ tế bào cuối cùng đang ở kì sau, đầu kì cuối, khi NST đã nhân đôi thì số NST đơn trong các tế bào là: 24 x 64= 1536. 
	0,5

0,5

	Câu 7

(1,0 điểm)
	- Tại tế bào biểu bì: 

+ Phân tử tín hiệu acetylcholine liên kết vào thụ thể trên màng sinh chất dẫn đến hoạt hoá phospholipase C phân cắt một loại phospholipid trên màng tạo IP3 

+ IP3 liên kết vào kênh calcium đóng mở bởi IP3 trên mạng nội chất và trên màng sinh chất, khiến nó mở ra, làm cho nồng độ Ca2+  trong tế bào chất tăng lên, Ca2+  hoạt hoá enzim NO synthase tạo NO

- Tại tế bào cơ trơn: 

+ NO khuếch tán nhanh từ tế bào biểu bì đến các tế bào cơ trơn kế cận để hoạt hoá enzim guanynyl cylcase xúc tác quá trình chuyển hoá GTP thành cGMP kích thích Ca2+  di chuyển vào mạng nội chất qua kênh calcium. 

+ Nồng độ Ca2+  trong tế bào cơ trơn giảm khiến cho phần đầu của myosin tách khỏi actin gây hiện tượng giãn cơ
	0.5

0.5

	Câu 8 (2,0 điểm)
	a. Hợp chất H2O2 rất độc đối với vi khuẩn và phải được phân giải bởi enzim catalaza và superoxyde dismutaza: 

             catalaza

H2O2                                   H2O + 1/2 O2

                               superoxyde dismutaza

H2O2 + 2H+ + 2e-                                                                 2H2O

Do đó: 

+ Ống A có mặt VSV hiếu khí, chúng có enzim catalaza và superoxyde dismutaza có khả năng phân giải H2O2 thành H2O và O2

+ Ống B có VSV kị khí không bắt buộc, chúng có enzim superoxyde dismutaza có khả năng phân giải H2O2 yếu hơn

+ Ống C có VSV kị khí chúng không có enzim phân giải H2O2 nên không tạo bọt

b. – Trong quá trình lên men rượu vang, một số vi khuẩn lactic dị hình (Leuconostoc oenos) có khả năng lên men tạo ra axit lactic làm rượu có vị chua dịu (đây là quá trình có lợi)

- Sau đó rượu vang nếu không được thanh trùng đúng cách để loại bỏ vi khuẩn lactic dị hình thì các vi khuẩn này sẽ biến đổi phần dư glucozo thành axit lactic, etanol, axit axetic, CO2 …làm cho vang bị chua gắt và giảm chất lượng 
	0.5
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	Câu 9(2,0 điểm)
	a. Các thành phần thêm vào môi trường cơ sở là nhân tố sinh trưởng của vi khuẩn Lactobacillus casei vì thiếu 1 trong 3 chất đó vi khuẩn không phát triển được 

b - Có thể sử dụng môi trường 2 vì trong cao nấm men có axit folic nên khi đó môi trường có đủ các nhân tố sinh trưởng cho sự sinh trưởng của vi khuẩn

- Nguyên tắc: Một chủng vi sinh vật đòi hỏi một nhân tố sinh trưởng nào đó để có thể sinh trưởng thuận với sự gia tăng của nồng độ chất sinh trưởng trong một giới hạn

- Ứng dụng: định lượng một loại nhân tố sinh trưởng (vitamin, axit amin…) trong một sản phẩm hay nguyên liệu
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	Câu 10 (2,0 điểm)
	a. Phân biệt vi khuẩn Gram dương và Gram âm:

Đặc điểm
VK Gram dương
VK Gram âm

Bắt màu khi nhuộm Gram
Tím
Đỏ

Peptidoglican
Dày, nhiều lớp
Mỏng, ít lớp

Axit teicoic
Có
Không có

Protein
Không có hoặc ít
Nhiều

Lớp phía ngoài vách
Không có
Có

Lipit và lipoprotein
Ít
Nhiều

Cấu trúc gốc tiên mao
Có 2 vòng ở đĩa gốc
Có 4 vòng ở đĩa gốc

Tạo độc tố
Ngoại độc tố
Nội độc tố

Khả năng chống chịu với tác nhân vật lý
Cao
Thấp

Mẫn cảm với lizozim
Vách rất dễ bị phá vỡ
Vách khó bị phá vỡ

Khả năng chống chịu muối, chất tẩy anionic
Cao
Thấp

b. - Hai cách mà một virut sẵn có có thể trở thành một virut mới nổi

+ Các virut sẵn có bị đột biến, phát tán ngày càng rộng trong các loài vật chủ hiện tại hoặc có thể lan truyền đến các vật chủ mới 

+ Những thay đổi về tập tính của loài vật chủ hoặc những thay đổi của môi trường có thể làm tăng khả năng truyền virut dẫn đến sự nổi lên của các bệnh mới

- Vì HIV tổng hợp ADN từ hệ gen ARN của nó, đây là sự phiên mã ngược (retro) so với dòng truyền thông tin thông thường là từ ADN đến ARN
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